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	ỦY BAN NHÂNDÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 3430/QĐ-UBND
	Mỹ Tho, ngày 18 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (Tổ Công tác CT của TTgCP);
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Tổ CT Đề án 30;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Trung


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Lao động:



		1

		Xác nhận nhân sự trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Trung An  



		2

		Xác nhận nội qui lao động trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Trung An  



		3

		Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Trung An



		II.  Lĩnh vực Đầu tư:



		1

		Đăng ký đầu tư đối với dự án vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều  kiện)



		2

		Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư  



		3

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện



		4

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện  



		5

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện  



		6

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện  



		7

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư  



		8

		Chuyển nhượng dự án đầu tư



		III. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp:



		1

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  



		2

		Đăng ký lại doanh nghiệp  



		3

		Sáp nhập, mua lại doanh nghiệp  



		IV. Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu:



		1

		Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D



		V. Lĩnh vực Thương mại quốc tế:



		1

		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện  



		2

		Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi mất, bị hư hỏng)  



		3

		Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác)  



		4

		Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)  



		5

		Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện



		6

		Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện



		7

		Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ thứ nhất đã thành lập nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP  



		8

		Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  



		9

		Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  



		10

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  



		11

		Cấp Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá



		12

		Cấp lại Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá  



		13

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá  



		VI. Lĩnh vực Hành chính tư pháp:



		1

		Xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất  



		2

		Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 



		3

		Xác nhận phụ lục hợp đồng thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất 



		4

		Xác nhận phụ lục hợp đồng thuê lại đất và tài sản hình thành trong tương lai 



		5

		Xác nhận hợp đồng thuê lại đất 



		6

		Xác nhận phụ lục hợp đồng thuê lại đất 



		VII. Lĩnh vực Xây dựng:



		1

		Cấp Giấy phép xây dựng  



		2

		Điều chỉnh Giấy phép xây dựng  



		3

		Gia hạn Giấy phép xây dựng  



		VIII. Lĩnh vực Nhà ở và công sở:



		1

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng  



		IX. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng:



		1

		Cấp chứng chỉ quy hoạch 





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


I. Lĩnh vực Lao động


1. Xác nhận nhân sự trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Trung An:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Biên bản họp hội đồng quản trị.


- Văn bản đề nghị xác nhận hội đồng quản trị.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		Công văn số 9087/BKH-KCN&KCX ngày 7/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp



		2. Xác nhận nội qui lao động trong các Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp Trung An:

1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị đăng ký nội qui lao động.

- Quyết định ban hành nội qui lao động. 


- Bản nội qui lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:



*Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi: biểu thời gian làm việc trong ngày, trong tuần, thời gian giải lao trong ca, số ca làm việc, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghĩ lễ, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, số giờ làm thêm trong ngày, trong tuần, trong tháng ,trong năm.



*Trật tự trong doanh nghiệp: Phạm vi làm việc, đi lại giao tiếp và các yêu cầu khác về giữ gìn trật tự chung.



*An toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc: chấp hành những biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, tuân thủ các qui phạm, sử dụng bảo quản an toàn bảo hộ cá nhân, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.



*Bảo vệ tài sản bí mật công nghệ, kinh doanh của đơn vị, các loại tài sản, tư liệu, số liệu của đơn vị thuộc phạm vị trách nhiệm được giao.



*Các hành vi vi phạm kỹ luật lao động, hình thức xử lý kỹ luật lao động và trách nhiệm vật chất: các hình thức xử lý vi phạm kỹ luật, phương thức bồi thường phù hợp với đặt điểm của đơn vị, với thoả ước lao động tập thể và không trái pháp luật



Nội qui lao động được phổ biến đến từng người lao động và được niêm yết nơi làm việc.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định số 41/CP ngày 6 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỹ luật lao động và trách nhiệm vật chất.


- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 41/CP ngày 6 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.


- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về kỹ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.





3. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Trung An:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Thoả ước lao động tập thể.

Nội dung: 


-Việc làm và đảm bảo việc làm: hợp đồng lao động, các chế độ trợ cấp thôi việc, ngừng việc, nguyên tắc đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật, các nguyên tắc và thời gian tạm chuyển người lao động sang làm việc khác.


- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi: Qui định thời gian làm việc trong ngày, trong tuần, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết, nguyên tắc và các trường hợp huy động làm thêm giờ.


- Tiền lương, phụ cấp tiền thưởng: nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá tiền lương, điều kiện nâng bậc, các loại phụ cấp, thanh toán tiền nghỉ, tiền tàu xe…


- Nguyên tắc xây dựng định mức lao động: Phương pháp xây dựng định mức, nguyên tắc khoán cho người lao động.


- An toàn lao động, vệ sinh lao động: các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bồi thương khi có tai nạn lao động.


- Bảo hiểm xã hội


- Ngoài những nội dung trên các bên có thể thỏa thuận thêm những nội dung khác cho người lao động như: thể thức giải quyết tranh chấp lao động, ăn giữa ca, phúc lợi tập thể...


- Biên bản lấy ý kiến của tập thể về thoả ước lao động tập thể


b) Số lượng hồ sơ:  04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Thông báo tiếp nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể.


- Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thoả ước Lao động tập thể.





II. Lĩnh vực Đầu tư


1. Đăng ký đầu tư đối với dự án vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều  kiện):

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu PLI-1,2,3). 


- Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân, pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hợp lệ Passport).

- Điều lệ Công ty đối với Công ty TNHH; Công ty Cổ phần hoặc Hợp đồng Hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

- Dự án đầu tư hoặc giải trình kinh tế kỹ thuật.

- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư dự án và đề cử người đại diện, Bản sao hợp lệ Passport của người đại diện.

- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần hoặc Danh sách thành viên sáng lập Công ty Hợp danh.

- Bản sao hợp lệ Passport của các thành viên góp vốn.

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê lại đất hoặc Bản sao hợp lệ Thỏa thuận thuê lại đất.


1.Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế nhà đầu tư phải nộp kèm theo: 


- Điều lệ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lần đầu đầu tư tại Việt Nam).


- Đối với Cty TNHH có 2 thành viên trở lên: Danh sách thành viên Công ty (Mẫu Phụ lục I-8).


- Đối với Công ty Cổ phần: Danh sách cổ đông sáng lập (Mẫu Phụ lục I-9).


- Đối với Công ty Hợp danh: Danh sách thành viên sáng lập (mẫu Phụ lục I-10).


          - Bản photo công chứng Passport hoặc Chứng minh nhân dân từng thành viên.


         2.Trường hợp dự án đầu tư có những ngành, nghề qui định phải có chứng chỉ hành nghề và mức vốn pháp định nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 - Bản photo công chứng Chứng chỉ hành nghề. 


 - Văn bản xác nhận vốn pháp định. 


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh) theo mẫu  Phụ lục I-1


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo mẫu Phụ lục I-2


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh  nghiệp) theo mẫu Phụ lục I-3


- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-8


- Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần theo mẫu Phụ lục I-9


- Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh theo mẫu Phụ lục I-10



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.





2. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


 - Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4; Phụ lục I-5; Phụ lục I-6; Phụ lục I-7; Phụ lục I-12; Phụ lục I-16).

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

 - Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 01 bộ gốc lưu tại Ban quản lý các KCN Tiền Giang. 01 bộ Ban quản lý các KCN Tiền Giang đóng dấu trả lại nhà đầu tư.



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức








- Bản đăng ký điều chỉnh Giấy phép đầu tư  (PLI - 16) 

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.





3. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu PLI-1,2,3). 


- Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân, pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản photo công chứng hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân).

- Điều lệ công ty đối với Công ty TNHH; Công ty Cổ phần; hoặc Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh); hoặc Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức liên doanh).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 


- Dự án đầu tư (đối với Nhà đầu tư lần đầu đầu tư vào Việt Nam) hoặc Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường. 


- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư dự án và đề cử người đại diện, Bản sao hợp lệ Passport của người đại diện.

- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần hoặc Danh sách thành viên sáng lập Công ty Hợp danh (mẫu Phụ lục I-8;9;10).


- Bản sao hợp lệ Passport của các thành viên góp vốn;


- Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê lại đất hoặc Bản sao hợp lệ Thỏa thuận thuê lại đất.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức






		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh) theo mẫu  Phụ lục I-1


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo mẫu Phụ lục I-2


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh  nghiệp) theo mẫu Phụ lục I-3


- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-8


- Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần theo mẫu Phụ lục I-9


- Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh theo mẫu Phụ lục I-10



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






4. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu PLI-1,2,3). 


- Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân, pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân).

- Điều lệ công ty đối với Công ty TNHH; Công ty Cổ phần; hoặc Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh); hoặc Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức liên doanh).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 


- Dự án đầu tư hoặc Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và phụ lục III Nghị định 108.


- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư dự án và đề cử người đại diện, Bản photo công chứng Passport của người đại diện.


- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần hoặc Danh sách thành viên sáng lập Công ty Hợp danh;


- Bản sao hợp lệ Passport của các thành viên góp vốn;


- Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê lại đất hoặc Bản sao hợp lệ Thỏa thuận thuê lại đất.


*Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế nhà đầu tư phải nộp kèm theo:  


- Điều lệ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lần đầu đầu tư tại Việt Nam).


- Đối với Cty TNHH có 2 thành viên trở lên: Danh sách thành viên Công ty  (Mẫu Phụ lục I-8).


- Đối với Công ty Cổ phần: Danh sách cổ đông sáng lập (Mẫu Phụ lục I-9).


- Đối với Công ty Hợp danh: Danh sách thành viên sáng lập (mẫu Phụ lục I-10).


- Bản photo công chứng Passport hoặc Chứng minh nhân dân từng thành viên .


*Trường hợp dự án đầu tư có những ngành, nghề qui định phải có chứng chỉ hành nghề và mức vốn pháp định nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


- Bản photo công chứng Chứng chỉ hành nghề. 


- Văn bản xác nhận vốn pháp định. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh) theo mẫu  Phụ lục I-1


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo mẫu Phụ lục I-2


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh  nghiệp) theo mẫu Phụ lục I-3


- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-8


- Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần theo mẫu Phụ lục I-9


- Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh theo mẫu Phụ lục I-10



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






5. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu PLI-1,2,3). 


- Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân, pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản photo công chứng hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân).

- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư dự án và đề cử người đại diện, Bản photo công chứng Passport của người đại diện.


- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 


- Dự án đầu tư hoặc Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường. 


- Điều lệ công ty đối với Công ty TNHH; Công ty Cổ phần; hoặc Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh); hoặc Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức liên doanh).

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và phụ lục III Nghị định 108.


- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần hoặc Danh sách thành viên sáng lập Công ty Hợp danh.

- Bản sao hợp lệ Passport của các thành viên góp vốn;


- Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê lại đất hoặc Bản sao hợp lệ Thỏa thuận thuê lại đất.


          *Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế nhà đầu tư phải nộp kèm theo: 


- Điều lệ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lần đầu đầu tư tại Việt Nam).


- Đối với Cty TNHH có 2 thành viên trở lên: Danh sách thành viên Công ty  (Mẫu Phụ lục I-8).


- Đối với Công ty Cổ phần: Danh sách cổ đông sáng lập (Mẫu Phụ lục I-9).


- Đối với Công ty Hợp danh: Danh sách thành viên sáng lập (mẫu Phụ lục I-10).


- Bản photo công chứng Passport hoặc Chứng minh nhân dân từng thành viên .


*Trường hợp dự án đầu tư có những ngành, nghề qui định phải có chứng chỉ hành nghề và mức vốn pháp định nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 - Bản photo công chứng Chứng chỉ hành nghề. 


 - Văn bản xác nhận vốn pháp định. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) 



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh) theo mẫu  Phụ lục I-1


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo mẫu Phụ lục I-2


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh  nghiệp) theo mẫu Phụ lục I-3


- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-8


- Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần theo mẫu Phụ lục I-9


- Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh theo mẫu Phụ lục I-10



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






6. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện: 

		 1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu PLI-1,2,3). 


- Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân, pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản photo công chứng hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân).

- Điều lệ công ty đối với Công ty TNHH; Công ty Cổ phần; hoặc Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh); hoặc Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức liên doanh).

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 


- Dự án đầu tư (đối với Nhà đầu tư lần đầu đầu tư vào Việt Nam) hoặc Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường. 


- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư dự án và đề cử người đại diện, Bản sao hợp lệ Passport của người đại diện.

- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần hoặc Danh sách thành viên sáng lập Công ty Hợp danh.

- Bản sao hợp lệ Passport của các thành viên góp vốn;


- Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê lại đất hoặc Bản sao hợp lệ Thỏa thuận thuê lại đất.


* Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế nhà đầu tư phải nộp kèm theo:  


- Điều lệ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lần đầu đầu tư tại Việt Nam).


- Đối với Cty TNHH có 2 thành viên trở lên: Danh sách thành viên Công ty  (Mẫu Phụ lục I-8).


- Đối với Công ty Cổ phần: Danh sách cổ đông sáng lập (Mẫu Phụ lục I-9).


- Đối với Công ty Hợp danh: Danh sách thành viên sáng lập (mẫu Phụ lục I-10).


- Bản photo công chứng Passport hoặc Chứng minh nhân dân từng thành viên .


* Trường hợp dự án đầu tư có những ngành, nghề qui định phải có chứng chỉ hành nghề và mức vốn pháp định nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 - Bản photo công chứng Chứng chỉ hành nghề. 


 - Văn bản xác nhận vốn pháp định. 


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh) theo mẫu  Phụ lục I-1


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo mẫu Phụ lục I-2


- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh  nghiệp) theo mẫu Phụ lục I-3


- Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên theo mẫu Phụ lục I-8


- Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần theo mẫu Phụ lục I-9


- Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh theo mẫu Phụ lục I-10



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






7.  Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu PLI-4,5,6,7,12,16).  


- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh. 


- Những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).

- Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

- Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh dự án đầu tư.


 b) Số lượng hồ sơ: gồm 04 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





- Bản đăng ký điều chỉnh Giấy phép đầu tư  (PLI - 16) 

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






8. Chuyển nhượng dự án đầu tư:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án. 


- Hợp đồng chuyển nhượng dự án. 


- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng. 


- Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Không

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






III. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp


1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  - Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu PLI-15).

 - Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 - Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. 


 - Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.


  Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định. 


  - Bản sao công chứng Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh. 


*Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm:


  - Đối với thành viên mới là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;


  - Đối với thành viên mới là pháp nhân: bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền. 


  - Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ. 


*Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (theo mẫu PLI-15)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đầu tư 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






2. Đăng ký lại doanh nghiệp:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  - Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu PLI-13).

  - Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

  - Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (PLI-13)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






3. Sáp nhập, mua lại doanh nghiệp:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  - Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp gồm các nội dung: tên, địa chỉ và người đại diện của nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; tóm tắt thông tin về nội dung sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; đề xuất (nếu có).

  - Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.

  - Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; thủ tục và điều kiện sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động; thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập, mua lại; thời hạn thực hiện việc sáp nhập, mua lại; trách nhiệm của các bên.

  - Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại.

  - Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có sự thay đổi).


  - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của chủ đầu tư nước ngoài gồm: 


 + Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế: là Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác;


  + Đối với nhà đầu tư là cá nhân: là Bản sao hộ chiếu. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức


Cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Doanh nghiệp năm 2005.


- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17/6/2003.


- Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003.


- Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


- Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.






IV. Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu


1. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang theo các bước sau:


        - Người nhận kết quả đem giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp C/O đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (phụ lục 10);


- Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh (phụ lục 8);


- Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan xuất khẩu);


- Hoá đơn thương mại;


- Vận tải đơn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



		4

		Thời hạn giải quyết

		03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đề nghị cấp C/O đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.


- Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh.



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		-  Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).


- Văn bản số 6537/BCT-XNK ngày 29/7/2008 của Bộ Công thương về việc chấp nhận C/O Mẫu D mới và C/O Mẫu D hiện hành.





V. Lĩnh vực Thương mại quốc tế

1. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


   - Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (mẫu MĐ-1).


   - Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.

   -  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.


   - Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.


   - Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện.


   - Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.


* Hồ sơ kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan công chứng trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngòai chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Mẫu MĐ-1)

		" 






		8

		Lệ phí

		1.000.000VND/ 1 giấy phép



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


 - Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.


 - Thông tư số 73/1999/TT/BTC ngày 14/6/1999 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.





2. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi mất, bị hư hỏng):


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Mẫu MĐ-3).


  - Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh (Mẫu MĐ-3)

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


 - Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.





3. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác):

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-3).


 - Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ.


 - Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh (Mẫu MĐ-3)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


 - Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.





4. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (khi thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài):

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-3).


  - Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. (Hồ sơ kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan công chứng trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngòai chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam).


  - Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh (Mẫu MĐ-3)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


 - Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.





5. Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


    - Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/chi nhánh (Mẫu MĐ-2).


    - Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


    - Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện).

    - Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh);


    - Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh Mẫu MĐ-2

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


 - Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.





6. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


   - Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ- 4).


   - Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;


   - Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.


   - Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh (Mẫu MĐ-4

		" 


)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


 - Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.





7. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ thứ nhất đã thành lập nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực hiện theo mẫu MĐ-4.

- Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu MĐ-4)

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.





8. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu MĐ-3.

- Văn vản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu MĐ-3

		" 


)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.





9. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  - Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực hiện theo mẫu MĐ-4.

  - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh gắn với việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.


 b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ 



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu MĐ-4)

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.





10. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo MĐ-5.

- Bản sao Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đề nghị được sửa đổi, bổ sung. 


b) Số lượng hồ sơ: 


- Trường hợp 1. Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung đồng thời thu hồi lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp: 02 bộ, trong đó 01 bộ gốc. 01 bộ lưu tại Ban quản lý các KCN, 01 bộ Ban quản lý đóng dấu trả cho nhà đầu tư. 


- Trường hợp 2. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ liên quan đến nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ, Cơ quan cấp phép có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thương mại: 03 bộ, trong đó 02 bộ gốc. 01 bộ Ban quản lý các KCN lấy ý kiến của Bộ Công thương, 01 bộ lưu tại Ban quản lý các KCN, 01 bộ Ban quản lý đóng dấu trả cho nhà đầu tư.



		4

		Thời hạn giải quyết

		Trường hợp 1: 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


Trường hợp 2:  25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu MĐ-5)

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.





11. Cấp Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang.  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện (theo MĐ-1).

  - Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động.

  - Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu MĐ-1

		" 


)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.





12. Cấp lại Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo MĐ-3;


- Văn vản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Bộ Công thương.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu MĐ-3)

		" 






		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.





13. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-2.

- Bản sao Giấy phép kinh doanh đã được cấp. 


b) Số lượng hồ sơ: 


- Trường hợp 1: Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh mới với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung đồng thời thu hồi lại Giấy phép kinh doanh đã cấp, gồm 02 bộ (trong đó 01 bộ gốc): 01 bộ lưu tại Ban quản lý các KCN, 01 bộ Ban quản lý đóng dấu trả cho nhà đầu tư. 


- Trường hợp 2: trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung kinh doanh mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá, cơ quan cấp phép có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương, gồm 03 bộ (trong đó có 02 bộ gốc): 01 bộ Ban quản lý các KCN lấy ý kiến Bộ Công Thương, 01 bộ lưu tại Ban quản lý các KCN, 01 bộ Ban quản lý các KCN đóng dấu trả lại nhà đầu tư.



		4

		Thời hạn giải quyết

		- Trường hợp 1: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


- Trường hợp 2: 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức





(Mẫu MĐ-2

		" 


)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thương mại ngày 25/12/2005.


- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.





VI. Lĩnh vực Hành chính tư pháp


1. Xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang (Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị xác nhận xuất trình bản chính của các giấy tờ yêu cầu nộp bản sao để đối chiếu).


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


  1. Phiếu yêu cầu xác nhận về bất động sản.

  2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

  3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy Đăng ký kinh doanh;


  4. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất;

  5. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

b) Số lượng hồ sơ: Mục 4 tối thiểu 04 bộ, các mục 1,2,3,5 một bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu yêu cầu xác nhận, hợp đồng văn bản (Mẫu số 62/PYC)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Mục 1 khoản 10 điều 2 Nghị định  17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai


- Điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 muc I và khoản 4 mục II: Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  





2. Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang (Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị xác nhận xuất trình bản chính của các giấy tờ yêu cầu nộp bản sao để đối chiếu).


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


   1. Phiếu yêu cầu xác nhận về bất động sản.

   2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

   3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy Đăng ký kinh doanh.

   4. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

   5. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


   6. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.


b) Số lượng hồ sơ: Mục 4 tối thiểu 04 bộ, các mục 1,2,3,5,6 một bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu yêu cầu xác nhận, hợp đồng văn bản (Mẫu số 62/PYC)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Mục 1 khoản 10 điều 2 Nghị định  17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai


- Điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  





3. Xác nhận phụ lục hợp đồng thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang (Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị xác nhận xuất trình bản chính của các giấy tờ yêu cầu nộp bản sao để đối chiếu).


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


   1. Phiếu yêu cầu xác nhận về bất động sản.

   2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

   3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy Đăng ký kinh doanh.

   4. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn hình thành trong tương lai.

   5. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


   6. Bản sao Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: Mục 4 tối thiểu 04 bộ, các mục 1,2,3,5,6 một bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức






		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu yêu cầu xác nhận, hợp đồng văn bản (Mẫu số 62/PYC)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định  17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  





4. Xác nhận phụ lục hợp đồng thuê lại đất và tài sản hình thành trong tương lai:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang (Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị xác nhận xuất trình bản chính của các giấy tờ yêu cầu nộp bản sao để đối chiếu).


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


   1. Phiếu yêu cầu xác nhận về bất động sản.

   2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

   3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy Đăng ký kinh doanh.

   4. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

   5. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: Mục 4 tối thiểu 04 bộ, các mục 1,2,3,5 một bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu yêu cầu xác nhận, hợp đồng văn bản (Mẫu số 62/PYC)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Mục 1 khoản 10 điều 2 Nghị định  17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai


- Điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 muc I và khoản 4 mục II: Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  





5. Xác nhận hợp đồng thuê lại đất:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang (Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị xác nhận xuất trình bản chính của các giấy tờ yêu cầu nộp bản sao để đối chiếu).


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


   1. Phiếu yêu cầu xác nhận về bất động sản.

   2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

   3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy Đăng ký kinh doanh.

   4. Hợp đồng thuê lại đất.

b) Số lượng hồ sơ: Mục 4 tối thiểu 04 bộ, các mục 1,2,3 một bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu yêu cầu xác nhận, hợp đồng văn bản (Mẫu số 62/PYC)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Mục 1 khoản 10 điều 2 Nghị định  17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai


- Điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 muc I và khoản 4 mục II: Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  





6.  Xác nhận phụ lục hợp đồng thuê lại đất:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang (Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị xác nhận xuất trình bản chính của các giấy tờ yêu cầu nộp bản sao để đối chiếu).


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ). 



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


   1. Phiếu yêu cầu xác nhận về bất động sản;


   2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);


   3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy Đăng ký kinh doanh;


   4. Hợp đồng thuê lại đất;


   5. Phụ lục hợp đồng thuê lại đất


b) Số lượng hồ sơ: Mục 5 tối thiểu 04 bộ, các mục 1,2,3,4 một bộ



		4

		Thời hạn giải quyết

		Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Phiếu yêu cầu xác nhận, hợp đồng văn bản (Mẫu số 62/PYC)



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Mục 1 khoản 10 điều 2 Nghị định  17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai


- Điểm 2.3 khoản 2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 mục I và khoản 4 mục II: Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.  





VII. Lĩnh vực Xây dựng


1. Cấp Giấy phép xây dựng:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin cấp phép xây dựng (phụ lục IV).

- Bản sao có công chứng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng kèm theo trích lục bản vẽ khu đất.


- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng). 


- Đối với công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thay cho các tài liệu nêu tại điểm 3 này.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn xin cấp phép xây dựng (phụ lục IV)



		8

		Lệ phí

		100.000 đồng/giấy phép



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Xây dựng năm 2003.

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế.


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm công tác quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn Tiền Giang.


- Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





2. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang theo các bước sau:


        - Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp Ban quản lý các KCN.


         - Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy phép ký nhận, trao Giấy phép cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng. 


- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.


- Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		10 ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Lệ phí

		10.000 đồng/giấy phép



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Xây dựng năm 2003

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế.


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm công tác quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn Tiền Giang.


- Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





3. Gia hạn Giấy phép xây dựng:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhận Giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang theo bước sau:


        - Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp Ban quản lý các KCN.


         - Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy phép ký nhận, trao Giấy phép cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng. 


- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.


- Đối với công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Lệ phí

		10.000 đồng/giấy phép



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Xây dựng năm 2003.

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế.


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm công tác quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn Tiền Giang.


- Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





VIII. Lĩnh vực Nhà ở và công sở


1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:


		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang theo bước sau:


        - Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Giấy chứng nhận đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp Ban quản lý các KCN.


         - Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Giấy chứng nhận ký nhận giấy chứng nhận, trao Giấy chứng nhận cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Phụ lục 02).


- Bản photo công chứng Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản  photo công chứng Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Bản sao biên lai nộp thuế (thuế trước bạ nhà xưởng).


- Giấy phép xây dựng có xác nhận hoàn công hoặc biên bản kiểm tra hoàn công.


- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng do các tổ chức có tư cách pháp nhân về Nghị định xây dựng thực hiện. 


Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		25 ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp giấy chứng  nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (Phụ lục 02)



		8

		Lệ phí

		500.000 đồng/Giấy chứng nhận



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng


- Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 08/05/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng


- Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29/03/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm công tác quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn Tiền Giang.





IX. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 


1. Cấp chứng chỉ quy hoạch:

		1

		Trình tự thực hiện

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.


Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 4- Nhận chứng chỉ quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN Tiền Giang.


        - Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận, trao chứng chỉ cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch.  


- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện. 


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi công chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		8

		Lệ phí

		Không thu phí



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


- Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, Khu kinh tế.






PHẦN III. MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI 


KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở PHẨN II

I. Lĩnh vực Lao động (không có mẫu đơn)

II. Lĩnh vực Đầu tư


1. Phụ lục I -1

		Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

		 [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ





		[20]

		Hồ sơ kèm theo: 





2. Phụ lục I-2



Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

		 [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





3. Phụ lục I-3

		
Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

		 [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:






4. Phụ lục I-8

Phụ lục I-8

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


		 Số TT

		Tên


thành viên


sáng lập

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		Chữ ký


của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		Tổng giá trị


vốn góp

		Phương thức


góp vốn

		Thời điểm


góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		 

		

		

		 

		

		

		

		

		



		  

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)





 

Ghi chú: 

Cột (2)     Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)     Địa chỉ :              Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                  Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)     Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 


5. Phụ lục I-9

Phụ lục I-9

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI CÔNG TY CỔ PHẦN

 

		 

Số TT

		Tên


Cổ đông


sáng lập

		 


Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Vốn góp

		 

		 



		

		

		

		

		Tổng số


cổ phần

		Loại cổ phần

		

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		Phổ thông

		.....

		Thời điểm


góp vốn

		của cổ đông


sáng lập



		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá


trị

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		 




		

		

		 

		

		 

		

		 

		 

		 

		

		 





 


		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

Cột (2)     Cổ đông sáng lập là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)     Địa chỉ :          Cổ đông sáng lập là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Cổ đông sáng lập là pháp nhân: địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)     Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

              Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác 


6. Phụ lục I-10

Phụ lục I-10

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

 


		Số TT

		Tên


thành viên

		Địa chỉ

		Quyết định thành lập

		Nghề nghiệp,

trình độ chuyên môn của

thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Phần vốn góp

		Thời điểm


góp vốn

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





  


		 

		......, ngày ........ tháng ........ năm .........

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)





 

Ghi chú: 

Cột (2)     Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch

Cột (3)     Địa chỉ :          Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký  hộ khẩu thường trú

                                    Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính 

Cột (4)     Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:  Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân 

Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:  Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương    khác 

Cột (6)  Phương thức góp vốn:  liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn;

              thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


7. Phụ lục I-4

		Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

		 [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:            



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:           



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:           



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo: 






8. Phụ lục I-5

		Phụ lục I-5

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

		 [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     






9. Phụ lục I-6

		Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

		 [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:          



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:                     





10. Phụ lục I-7

Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

		 [01]

		                                  Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh: 



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp: 



		[10]

		7. Vốn pháp định: 





 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		 Hồ sơ kèm theo:



		

		





11. Phụ lục I -12

		Phụ lục I-12

Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư 

 (đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký ngày..... với nội dung sau:


(Ghi nội dung đã đăng ký và nội dung đề nghị điều chỉnh trong các mục dưới đây)



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[18]

		6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





    7. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

                   ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ






12. Phụ lục I -16

		Phụ lục I-16

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư

(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 

 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)  





 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

		[01]

		                                       Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)           


I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp: 



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính: 



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp: 



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 



		[09]

		5. Vốn của doanh nghiệp: 



		          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:  



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: 



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án 



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động:  



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án: 



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:  





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

 



       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		 [19]

		                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:






III. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1.Phụ lục I-15

		
Phụ lục I-15


Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP


		 [01]

		Kính gửi:



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II. Đăng ký lại dự án đầu tư 



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18] 

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:






2. Phụ lục I-13

		Phụ lục I-13


Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư


(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

		 [01]

		    Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư  với nội dung sau:


(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp 



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động của dự án: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





III. Các nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                 ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 


		[19]

		NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:






IV. Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu


1. Phụ lục 10

Phụ lục 10


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O


(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)


		1. Mã số thuế của doanh nghiệp …………………………………..




		Số C/O: ………………………….



		2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)……………………………….

		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Mẫu …..


Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ........................


...........................vào ngày.......................................



		3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)


( Cấp C/O                    


( Cấp lại C/O (do mất, rách, hỏng)  


 

		( Hàng tham dự hội chợ, triển lãm


( C/O giáp lưng               ( Hoá đơn do nước thứ ba phát hành



		4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O: 


- Đơn đề nghị cấp C/O


- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh


- Tờ khai hải quan xuất khẩu


- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu


- Giấy phép xuất khẩu 


- Hợp đồng mua bán




		(

(

(

(

(

(

		- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước


- Vận tải đơn


- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng giá trị khu vực


- Các chứng từ khác………………………….. ………………………………………………


………………………………………………

		(

(

(

(



		5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):……


- Tên tiếng Anh: …………………………


- Địa chỉ: ………………………………


- Điện thoại: …….., Fax:……Email:........




		6. Người sản xuất (tên tiếng Việt):…………


- Tên tiếng Anh: ……………………………


- Địa chỉ: …………………………………


- Điện thoại: ……… Fax: .…Email:.........…



		7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): .............................................................


- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………..


- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….


- Điện thoại: ………………………, Fax: ………….……………………………..Email:...........................................................…… 






		8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)

		9. Mã HS 


(8 số)

		10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác

		11. Số lượng

		12. Trị giá (USD)*



		

		

		a) ( WO


b) Tiêu chí chung: 


- ( RVC  ( CTH


c) ( PSR:    


- ( RVC


- ( CC  ( CTH ( CTSH


- ( Specific Processes


d) Các yếu tố khác: 


( Cộng gộp đầy đủ 


( Cộng gộp từng phần …….%


( De Minimis …….%

		

		



		3. Số Invoice:…….


…………………….


Ngày: …/…../…..

		14. Nước nhập khẩu:


……………………........

		15. Số vận đơn:……………….


………………………………..


Ngày: ……./……../…………..

		16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):


…………………………………


…………………………………



		17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:


- Người kiểm tra: …………………………............


- Người nhập dữ liệu: ……………………............


- Người ký: ………………………………............


- Người trả: ………………………………............


- Đề nghị đóng:

		18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. 


Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….


(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)



		- Đóng dấu (đồng ý cấp)


- Đóng dấu “Issued retroactively”


- Đóng dấu “Certified true copy”




		(

(

(

		





* Trong trường hợp trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu không tính bằng USD, doanh nghiệp phải quy đổi trị giá đó sang USD khi khai trên Đơn này. Việc khai trên Đơn này không ảnh hưởng đến việc ghi trị giá của hợp đồng trên C/O.



2. Phụ lục 8 

Phụ lục 8


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)


		 


 1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)


 




		 Reference No.


ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL


TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME


CERTIFICATE OF ORIGIN


(Combined Declaration and Certificate)


FORM D


Issued in ______________


(Country)


See Overleaf Notes



		 2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) 


 

		



		3. Means of transport and route (as far as known) 

		4. For Official Use






		Departure date




		

		 

		Preferential Treatment Given Under ASEAN


Common Effective Preferential Tariff Scheme



		

		 



		Vessel's name/Aircraft etc




		 

		 

		Preferential Treatment Given Under ASEAN


Industrial Cooperation Scheme



		

		 



		Port of Discharge


 


 


 

		

		

		Preferential Treatment Not Given (Please


state reason/s) 



		

		..................................................................................



		

		Signature of Authorised Signatory of the Importing


Country



		5. Item


number

		6. Marks and numbers on packages

		7. Number and type of


packages, description of


goods (including quantity


where appropriate and HS


number of the importing


country)

		8. Origin criterion (see Notes overleaf)

		9. Gross weight or other quantity and value


(FOB)

		10. Number and


date of


invoices



		 

		

		 

		

		

		 



		 11. Declaration by the exporter


The undersigned hereby declares that the above


details and statement are correct; that all the goods


were produced in


.............................................................


(Country)


and that they comply with the origin requirements


specified for these goods in the ASEAN Common


Effective Preferential Tariff Scheme for the goods


exported to


.............................................................


(Importing Country)


.............................................................


Place and date, signature of


authorised signatory

		 12. Certification


 


 It is hereby certified, on the basis of control


 carried out, that the declaration by the


exporter is correct.


 


 


 


 


 


 


 ................................................................................


Place and date, signature and stamp of


certifying authority


 



		13. 

		



		□ Third-Country Invoicing

		□ Exibition

		



		 

		 

		



		□ Accumulation

		□ De Minimis 

		



		

		 

		



		□ Back-to-Back CO

		□ Issued Retroactively 

		



		

		 

		



		□ Partial Cumulation

		 

		






V. Lĩnh vực Thương mại quốc tế

1. Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:........................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ:.............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:.......................................................


................................................................................................................................. 


Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:


Tên Văn phòng đại diện /Chi nhánh
:..................................................................... 

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện /Chi nhánh: (nêu cụ thể  lĩnh vực hoạt động)................................................................................................................ 

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..............................................................


Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.................... 

Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;



2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;



3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);



4. Bản sao điều lệ hoạt động của Chi nhánh;



5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh;



6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh.





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



2. Mẫu MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:........................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    

Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................................ 

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:


.................................................................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:


1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 


2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


3. Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:......................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    

Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi  cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo giấy phép)......................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ..............................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:


Nội dung điều chỉnh:..................................................................................... 


Lý do điều chỉnh:..........................................................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:


1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp;



2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);



5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).






Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài




(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


4. Mẫu MĐ-4: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Địa điểm, ngày… tháng …năm… 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


Kính gửi: 
Cơ quan cấp giấy phép


Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................


Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................


Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................


Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................


Vốn điều lệ..............................................................................................................


Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 


Họ và tên:...................................................................................................... 


Chức vụ:........................................................................................................ 


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........


Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 


Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   


Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    


Giấy phép thành lập số:...........................................................................................


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................


Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................


Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 


Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 


Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 


Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo giấy phép).....................................................................................


Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 


Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................


Quốc tịch:...................................................................................................... 


Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:.............................................................. 


Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......

Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:


1. Lý do đề nghị gia hạn:...............................................................................


2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:........................................................  


Chúng tôi xin cam kết: 


1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 


2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 



Tài liệu gửi kèm bao gồm:



1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp; 


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, Chi nhánh chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp). 


4. Bản sao giấy tờ chứng minh Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam trong thời gian hoạt động (chỉ áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập).





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài







(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



5. Mẫu MĐ-4: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):..........................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.............


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày................(nếu có) 


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) Điện thoại:…...Fax:………Email:.......Website (nếu có):........... 


2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.............Nam/Nữ....


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp...............


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................


3. Tổng số cơ sở bán lẻ đã được thành lập trên phạm vi toàn quốc: (liệt kê toàn bộ các cơ sở bán lẻ đã được thành lập lần lượt theo thứ tự thời gian trong đó nêu rõ: số thứ tự, số giấy phép, ngày tháng cấp phép, địa chỉ của từng cơ sở bán lẻ đã được cấp phép)


                     Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ với nội dung sau:


 


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)............................................

2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)...................

Điệnthoại:............................. Fax: ……..Email:.................................................


3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa).................................................Nam/Nữ.....


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp………


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp).......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................


Chỗ ở hiện nay:..............................................................................


4. Số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập (ghi rõ số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập. Số thứ tự này là số thứ tự liền kề với số thứ tự của cơ sở bán lẻ mà  doanh nghiệp đã được cấp phép thành lập ngay trước đó, tính trên phạm vi toàn quốc).


5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ……………………………………........


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

 


……....., ngày...... tháng....... năm.......

       


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Tài liệu kèm theo:


1………..


2……......



6. Mẫu MĐ-3: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 


GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ....


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):..................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày....................................


(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh)


Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày..................... (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....


Điện thoại:………….Fax:……………Email:………………Website (nếu có):....


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ và tên:........................................................................................Nam/Nữ:....


Chức danh:.......................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)...........................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................


Chỗ ở hiện nay:................................................................................................


Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số...với lý do sau:


1.……………………….


2………………………..


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 





....., ngày...... tháng....... năm.......

       


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Tài liệu kèm theo:


1………..


2……….


…………



7. Mẫu MĐ-5: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ…..


(thay đổi lần thứ…..)


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):..........................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.............


Giấy phép kinh doanh số................do.....................cấp ngày.....................(nếu có) 


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)

Điện thoại:…………Fax:………Email: …...........Website (nếu có): ...................


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ và tên:....................................................................................Nam/Nữ.............


Chức danh: .............................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:...........ngày cấp..............cơ quan cấp.............Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp).........................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................


Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số .............


với nội dung sau:


1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:


- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính; tên địa chỉ của cơ sở bán lẻ: (ghi đầy đủ tên trụ sở mới; số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở mới).


 - Trường hợp thay đổi họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu cơ sở bán lẻ (ghi cụ thể các thông tin liên quan về nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung)


- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ (ghi các nội dung đề nghị được sửa đổi, bổ sung)


2. Lý do sửa đổi, bổ sung:


………………………………………….................................................................


3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung). 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 





......, ngày...... tháng....... năm.......

       


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Tài liệu kèm theo:


1………..


2………..


8. Mẫu MĐ-1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH 

 Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang. 

 


1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):...........................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.......................


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đư  ờng, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).... Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ………………Website (nếu có);.........................


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:


Họ và tên:................................................................................................................


Nam/Nữ:.....


Chức danh:..............................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:..............ngày cấp...............cơ quan cấp.........................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)............................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................


Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................


     Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:


I. .........


II. ............


(Ghi các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007. Trường hợp có đề nghị lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì ghi thêm nội dung sau:


III. Lập cơ sở bán lẻ:


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa) ...............................................................


2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) .............................................................................................................................................. 

Điện thoại:............... Fax:.............. Email: …………Website (nếu có ..................


3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: họ và tên (ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................Nam/Nữ.


Chứng minh nhân dân số:............. ngày cấp..............cơ quan cấp..........................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp).............................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


.................................................................................................................................


Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................


4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: …………………………....................................…………………………….......)


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:


1………..


2……......



9. Mẫu MĐ-2: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh

TÊN  DOANH NGHIỆP    


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH 

(thay đổi lần thứ......)


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.........................................................


Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày............


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).... Điện thoại:…………........….Fax: .............................…........


Email:…………………Website (nếu có): ……………………………..............


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:


Họ và tên:...........................................................................................Nam/Nữ.......


Chức danh:...............................................................................................................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp).............................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................


Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................


Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:


 1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)


2. Lý do sửa đổi, bổ sung 


………………………………………….................................................................


3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung) 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.


                                ......, ngày...... tháng....... năm.......


                               ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 


                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Tài liệu kèm theo:


1………..


2……….



VI. Lĩnh vực Hành chính tư pháp


1. Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản

Mẫu số 62/PYC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN 
HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN


Kính gửi: Ban quản lý ...............................


Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........…………


Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..


Số điện thoại: …………..…………….....................................................


Email: .......................................................................................................


Số Fax: ……...........………......................................................................


Yêu cầu xác nhận về: ..............................................................................


............................................................................................................................


Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 


1.………………………………………................………....................….……


2................................................................................................................……..


3.…………....………………………….........…….......…....................…….…


4..........................................................................................................................


5..........................................................................................................................


6..........................................................................................................................


7..........................................................................................................................


8..........................................................................................................................


9..........................................................................................................................


10........................................................................................................................


Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........

		NGƯỜI NHẬN PHIẾU


(Ký và ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI NỘP PHIẾU


(Ký và ghi rõ họ tên)






VII. Lĩnh vực Xây dựng


1. Phụ lục IV: Mẫu đơn xin cấp Giấy phép xây dựng

Phụ lục số IV

Ban hành kèm theo Nghị định  số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ 


------------------------


Mẫu 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

      Kính gửi: ... . ……….. . . . . . . . . . .. . . . . .      

1. Tên chủ đầu t​ư:  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ………………… . . . . . .. . . .......

- Ngư​ời đại diện  . . . . . . . . . . .. ………………... . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .. 


      - Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . .……. . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ......


      - Số nhà:  . . . . . . . .Đ​ường. .   . . .. . . . . . . Ph​ờng (xã). . …………... .  . . . . ..


      - Tỉnh, thành phố: . . . . . .. .. . . …………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


      - Số điện thoại: . . . . . . .. . . . …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


      

      2. Địa điểm xây dựng: . . . . .………… . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


      - Lô đất số  . . . . . . . . . . . . . …………... . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . ... . .m2. 


      - Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Đ​ường: . . …………….. . . . . . . . .. . . .. . 

      - Ph​ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). ……………… . . . . .  . ... ..

      - Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . .……………. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ….

      - Nguồn gốc đất . . . . . . . .. . . .  . . . . ………………….. . . . . . . . . . ………

      

       3. Nội dung xin phép: . . . .. ………………... . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .


       - Loại công trình:  . . . . . . . . . . . . ……... . . . Cấp công trình:. . . . .. . . ……

       - Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . ……………………. . . . . . . ….. . . . ... m2.


       - Tổng diện tích sàn: . . . . . .. . . . . . . …………………… . .. . . . . . . . . .  m2.


       - Chiều cao công trình: . . . .. . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . . . . m.


       - Số tầng: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ……………………... . . . . . . . . . . .  . . 

      4. Đơn vị hoặc người thiết kế:………………………………………………

      - Địa chỉ:………………………………….


      - Điện thoại: ……………………………………


      

      5. Tổ chức cá nhận thẩm định thiết kế (nếu có): ………….. . . . . . . . . . . . . . . 

      - Địa chỉ ………………………………Điện thoại:……….………………..


      - Giấy phép hành nghề (nếu có):. . . .…… . . . . . . . . . .Cấp ngày:. . . . . . . . . .  


      6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): …. . . . . . . . . . . . . . . . …………

      7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ..............................tháng

      8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép đ​ợc cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 


                                                               ...... ……..,   Ngày ..... tháng .... năm ....                                                                                                  Ng​ười làm đơn                                                                                     (Ký ghi rõ họ tên) 




VIII. Lĩnh vực Nhà ở và công sở

1. Phụ lục 02: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


––––––––––––––––––––––


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu)


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ......………….………….................


Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......


Thường trú tại:.....................................Số ĐT:...............................................


Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):....................Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):


1. Tên công trình:....................................................


Địa chỉ CT:...................................................................


Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):


a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:....................................................


- Cấp công trình:.............................................................


- Diện tích xây dựng : ........................................................ m2

- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:.................................


- Kết cấu chủ yếu: .......................................................................


- Số tầng: ......................................................................


- Năm xây dựng: .......................................................................


b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội dung như công trình thứ nhất) 


2. Đất có công trình xây dựng


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......


Thửa đất số: .................................................................................


Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2

Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................


HĐ thuê đất số:.................... ngày....... tháng........... năm................


Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......


Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):


1.


2.


3.


4.


Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để nhân viên chính quyền kiểm tra, đo đạc lại, nộp chi phí cấp giấy và các khoản tài chính theo quy định của Nhà nước.

		Xác nhận của UBND cấp xã


(đối với trường hợp người đề nghị  cấp Giấy chứng nhận có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện quy định tại điểm g hoặc Điểm h Khoản 1.1 Mục 1 phần II của Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng

		......, ngày....... tháng......năm..........


Người viết đơn


(ký, ghi rõ họ tên, nếu là


tổ chức phải đóng dấu)













� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Văn phòng đại diện)



� Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh ghi như sau: Tên văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD/CN trở lên) hoặc Tên Văn phòng đại diện/ Chi nhánh + tại Việt Nam (trong trường hợp thương nhân chỉ có 01 VPĐD/CN tại Việt Nam). 



� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)



� Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)



� Trong trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.



� Bộ Thương mại (trong trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép), Sở Thương mại (trong trường hợp Văn phòng đại diện đề nghị gia hạn Giấy phép)



� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.








